Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số  02 /2008/QĐ-BNV ngày  06 /10 /2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ


Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC: 
Số hiệu cán bộ, công chức:………………………
Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ảnh màu

(4 X 6 cm)

1) Họ và tên khai sinh:  LÊ TỐ HOA
2) Tên gọi khác: Không có
3) Sinh ngày: 18  tháng 4 năm 1960 ,      Giới tính:  Nữ
4) Nơi sinh:   Nam Định
5) Quê quán: Xã Thạch Bình, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
6) Dân tộc:  Kinh,  7) Tôn giáo: Không
8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 + 5 nghách 135/1 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội
9) Nơi ở hiện nay: Số 3 + 5 nghách 135/1 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội
11) Ngày tuyển dụng: 01/01/1985, Cơ quan tuyển dụng: Đại học Kinh tế Quốc dân
12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Giảng viên, ĐH Kinh tế Quốc dân
13) Công việc chính được giao: hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học 
14  Ngạch công chức (viên chức):  Mã ngạch: 
15110
Bậc lương: 7,  Hệ số: 6,44,   Ngày hưởng: 01/ 01/ 2016,   Phụ cấp chức vụ: 0,5,   Phụ cấp khác: Thâm niên nhà giáo 30%
15.1-Trình độ giáo dục phổ thông: 10/10
15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:   TS, chuyên ngành Quản lý Kinh tế
15.3-Lý luận chính trị: Trung cấp                15.4- Quản lý nhà nước: Chuyên viên
15.5-Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh, Nga văn A         15.6-Tin học:  IC3
16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 
17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: 

       (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, .... và làm  việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:
, Ngày xuất ngũ:
, Quân hàm cao nhất:
19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất:
       (Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thày thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú,....)

20) Sở trường công tác: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học
21) Khen thưởng:                                  Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (2010)

22) Kỷ luật: Không
23) Tình trạng sức khỏe: Tốt , Chiều cao:1,57m ,  Cân nặng:  55 kg,  Nhóm máu: AB (B)
24) Là thương binh hạng: 
Là con gia đình chính sách:
     (Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)
25)  Số chứng minh nhân dân: 03616000005       Ngày cấp: 23/ 05/ 2014           26) Số sổ BHXH:
27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm-

Đến tháng, năm
	Hình thức

đào tạo
	Văn bằng,
chứng

chỉ, trình độ gì

	ĐH   Hợp  Hà Nội
	Kinh tế chính trị hoc
	1979 - 1984
	Chính quy
	Cử nhân

	Học Viện Xã hội học(ISS) Hà Lan
	Kinh tế Phát triển
	1995 - 1996
	Chính quy
	ThS

	ĐH Kinh tế Quốc dân
	Lịch sử kinh tế
	1997 - 2003
	Chính quy
	TS

	Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục
	Phương pháp giảng dạy
	Tháng 7, 1997
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ

	Học viện Hành chính Quốc gia
	Quản lý Nhà nước (CT Chuyên viên)
	Tháng 7-9/ 1997
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ

	Trường Quân sự BTL Thủ đô Hà Nội
	Kiến thức Quốc phòng – An ninh
	Tháng 7 – 8 / 2010
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ

	Viện Công nghệ Thông tin Kinh tế, ĐHKTQD
	Tin học IC3
	Tháng 7/ 2016
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ


Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng .../      Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ......

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
	Từ tháng, năm     

đến tháng, năm
	      Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả 
thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

	9/1987- 8/1994
	Giảng viên, Bộ môn Lịch sử kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

	9/1995 - 12/1996
	Học viên Cao học, Học viện Xã hội học (ISS), Hà Lan

	1/1997 - 9/2006
	Giảng viên, Bộ môn Lịch sử kinh tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

	9/2006 - nay
	GV, GVC (2003), Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Khoa Kinh tê học, Trường ĐHKTQD

	


29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN:
- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì ? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc ...)
Không
- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu  ... ?) :
Không
- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ  ... ) ? 
Không
30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH
a) Về bản thân: Cha, Mẹ,  Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột 
	Mối quan

hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?                            

	Cha 
	Lê Huy Hoàng
	1927
	Đã mất năm 1995

	Mẹ
	Phạm Thị Tuyết
	1937
	Quê: Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình. 
Nguyên Vụ trưởng Vụ Lao động tiền lương,  (đã nghỉ hưu). 
Nơi ở: P301, nhà Y1 ngõ 135, P. Phố Núi Trúc, Giảng Võ. Ba Đình Hà Nội
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

	Chồng
	Tô Quang Sơn
	1958
	Quê:Thị xã Ninh Bình. 

Nguyên Trưởng khoa C3. Học viện Khoa học Quân sự. (đã nghỉ hưu)
Nơi ở: Số 3 + 5 nghách 135/1 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam


	Con trai
	Tô Minh Quang
	1989
	Quê: Thị xã Ninh Bình

Công tác tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), 
Nơi ở: Số 3 + 5 nghách 135/1 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội


	Chị gái
	Lê Tố Như


	Em trai
	Lê Huy Phong
	1962
	Quê. Thạch Hà. Thạch Bình. Hà Tĩnh
Công tác tại Sở Thanh tra xây dựng Hà Nội
Nơi ở: P1108. Đơn nguyên 2. Trung cư Mỹ Đình 2. Hà Nội 


b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ,  anh chị em ruột
	Mối quan

hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở     (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị-xã hội ... ?

	Cha
	Tô Văn Sáng
	1928
	Quê. Thị xã Ninh Bình
Nguyên Vụ trưởng Vụ y Học Dân tộc ( đã nghỉ hưu)
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

	Mẹ
	Nguyễn Thị Hòa
	1931
	Quê. Bát Tràng . Hà Nội
Nguyên Trưởng Khoa sản bệnh viện Y hoc dân tộc (đã nghỉ hưu)

	Em trai
	Tô Quang Minh
	1960
	Quê: Thị xã Ninh Bình
Công tác tại Sở Thanh tra xây dựng Hà Nội

Nơi ở: Số 3 + 5 nghách 135/1 phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

	Tháng/ năm
	12/ 1998
	12/ 2001
	1/ 2002
GVC
	1/ 2002
Lương mới
	1/ 2005
	1/ 2008
	1/ 2008

PGS
	1/ 2010
	1/ 2013
	1/2016

	Mã ngạch

(bậc)
	15.111 (5)
	15.111 (6)
	15.110 (1)
	15.110 (1)
	15.110 (2)
	15.110 (3)
	15.110 (4)
	15.110 (5)
	15.110 (6)
	15.110

(7)

	Hệ số lương
	2,88
	3,12
	3,35
	4,40
	4,74
	5,08
	5,42
	5,76
	6.10
	6,44


32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

	Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Lê Tố Hoa
	Hà Nội, ngày ...... tháng........ năm 2016
TL/HIỆU TRƯỞNG

Trưởng phòng TCCB


PHẦN BỔ SUNG THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KH &CN

1. Tham gia nghiên cứu khoa học
	Số

TT
	Thời gian thực hiện (từ tháng/năm đến tháng/năm)
	Tên đề tài , Dự án, Đề án
	Lĩnh vực
	Cấp Đề tài, Dự án, Đề án
	Vai trò tham gia
	Kết quả nghiệm thu

	1
	2007 - 2009
	Các mô hình phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm trên thế giới và bài học cho Việt Nam
	Kinh tế m
	Tạp chí Kinh tế
	Thư ký
	Xuất sắc

	2
	2010-2012
	Hoàn thiện hoạt động giám sát và đánh giá tài chính tại các trường Đại học công lập ở Việt Nam
	Kinh tế
	
	CN
	Tốt


	3
	2012-1013
	T2012-13TĐ

Các học thuyết kinh tế và khả năng ứng dụng vào Việt nam
	Kinh tế
	Đề tài cấp trường . Đề tài trọng diểm
	TV
	Tốt



	4
	
	
	Kinh tế 
	
	Thư ký
	Tốt

	5
	2004
	
	
	
	TV
	Tốt




2. Các sản phẩm, kết quả nghiên cứu:
	Số

TT
	Tên sản phẩm, kết quả nghiên cứu
	Lĩnh vực
	Được công bố, công nhận năm nào? Ở đâu?
	Vai trò tham gia

	1 
	Phát triển dịch vụ hậu cần (Logistics) Nhật Bản
	Kinh tế
	Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 175, 2012
	Tác giả

	2 
	Phát triển giám sát và đánh giá tài chính các trường đại học công lập dựa trên kết quả
	Kinh tế
	2012
	Tác giả

	3 
	Tầm nhìn và chiến lược toàn cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế
	Kinh tế 
	Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 190, 2013
	Tác giả

	4 
	Mô hình quản lý giáo dục và vấn đề nâng cao năng lực quản lý nhà Nhà nước về giáo dục ở Việt Nam
	Kinh tê
	Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 190, 2013
	TV

	5 
	Một số chính sách phát triển nông nghiệp của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO
	Kinh tế
	Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số 201, 2014
	TV

	6 
	
	KTMT
	Giáo trình, NXB ĐHKTQD 2006
	TV

	7 
	
	KTMT
	Giáo trình, NXB ĐHKTQD 2006
	TV

	8 
	
	KTMT
	Sách tham khảo, NXB Hồng Đức

2007
	TV

	9 
	
	
	
	Tác giả

	Đồng tác giả

	10 
	
	
	
	E-waste management in the context of regional economic integration
	KTMT
	Journal of Economics and Development 2007

	11 
	Bảo hiểm các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu: Cơ hội kinh doanh và gợi ý phát triển ở Việt Nam
	KTMT
	Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế học biến đổi khí hậu và gợi ý chính sách đối với Việt Nam”, Hà Nội, 3/ 2013
	Đồng tác giả

	12 
	Công tác tài chính cho hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh  Quảng  Trị
	KTMT
	Hội thảo khoa học quốc tế “Kinh tế học biến đổi khí hậu và gợi ý chính sách đối với Việt Nam”, Hà Nội, 3/ 2013
	Đồng tác giả

	13 
	Ecosystem Services and Potential of Applying Payment Mechanisms to Bidoup Nui Ba National Park, Lam Dong Province
	KTMT
	Hội thảo Humanities and Socio-economic Issues in Urban and Regional Development, Hà Nội 3/ 2013
	Đồng tác giả

	14 
	Thực hiện các chỉ tiêu môi trường chủ yếu trong nửa chặng đường 5 năm 2011 – 2015: kết quả, hạn chế và thách thức
	KTMT
	Kế hoạch 5 năm 2011 – 2015: Nhìn lại nửa chặng đường và những định hướng chính sách, Hội thảo KH, Hà Nội
	Tác giả

	15 
	Áp dụng kế toán chi phí theo dòng vật liêu (MFCA) trong doanh nghiệp sản xuất gang thép
	KTMT
	Tạp chí Kinh tế và Phát triển 201(2), 3/ 2014
	Đồng tác giả

	16 
	Chính sách tăng trưởng xanh đối với đô thị: kinh nghiệm OECD và các bài học đối với Việt Nam
	MT 
	Hội thảo quốc gia “Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam: chương trình hành động và vai trò của các trường đại học và các viện nghiên cứu”, Hà Nội, 12/ 2014
	Đồng tác giả

	17 
	Forest Resource Use and Poverty Alleviation for Forest-dependent Communities in the Northern Rural Upland Areas of Vietnam
	KTMT
	KKU International Journal of Humanities and Social Sciences 2558, 1/ 2015 
	Tác giả

	18 
	Converting to Clean Fuel In Public Bus Transportation in Big Cities of Vietnam: The Case of Ho Chi Minh City
	KTMT
	NEU-KKU International Conference: Socio-economic Issues in Development, Hà Nội, 5/ 2015
	Tác giả

	19 
	Promoting Cleaner Production in Industry Sector Toward the Implementation of Vietnam’s Green Growth Strategy 
	KTMT
	 13th IFEAMA “Trajectories of the Green Revolution: Adaptation and Innovation in Management and Industry”, Ulanbator, Mông Cổ 7/ 2015
	Đồng tác giả

	20 
	Community - based Solid Waste Management: The Case of Sai Son Commune, Quoc Oai District, Hanoi Capital
	KTMT
	KKU International Journal of Mekong Society 12, 4/ 2016
	Đồng tác giả


SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC








Trang 1

